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Phần I: Đọc – hiểu (6 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới.
CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC PHANH XE
Trong một giờ học vật lý, thầy giáo bỗng hỏi cả lớp:
- Tại sao trong ô tô lại cần có phanh xe?
Câu hỏi dường như quá đơn giản nên một học sinh đã xung phong trả lời.
- Thưa thấy, em nghĩ là để dùng xe.
- Theo em là để giảm và kiểm soát tốc độ của xe.
Một học sinh khác có ý kiến.
- Để tránh va chạm ạ.
Một học sinh nữa đứng lên trả lời.
Sau đó, đa số các học sinh cũng đều có những câu trả lời tương tự. Thấy vậy, thầy giáo mỉm cười và nói ra đáp án của mình:
- Tôi đánh giá cao tất cả các câu trả lời của các em. Tuy nhiên tôi lại có góc nhìn của riêng mình. Theo tôi, phanh xe trong ô tô là để giúp nó chạy nhanh hơn.
Nghe thấy vậy, các học sinh đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu thầy giáo đang nói gì. Lúc này, thầy giáo mới từ tốn giải thích.
- Thế này nhé, giả sử chiếc ô tô chúng ta đang đi không có phanh thì các em sẽ dám lái nó với tốc độ tối đa là bao nhiêu? Chắc chắn là vì không có phanh nên các em sẽ không dám đi nhanh đúng không? Chính vì thế, chiếc phanh đã cho chúng ta dũng khí để lái nhanh hơn.
Tất cả các học sinh đều im lặng. Đây là điều các em chưa từng nghĩ tới. Thầy giáo tiếp tục.
- Tương tự như vậy, trong cuộc sống này cũng có rất nhiều chiếc phanh cho chúng ta.
Chúng chính là những khó khăn, thử thách kìm hãm chúng ta vào một lúc nào đó. Thế nhưng sao ta không nhìn khác đi? Sao không cho rằng chúng cũng chính là động lực để ta tiến về phía trước? Để giúp chúng ta an toàn và tránh được những nguy hiểm, rủi ro? Giống như chiếc phanh vậy. Đôi khi, để đi được nhanh hơn, chúng ta cần phải dừng lại hoặc lùi về phía sau. Chúng ta nên biết ơn những chiếc phanh như vậy.
http://songdep.com.vn


Câu 1. Nêu nội dung và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2. Các học sinh trong lớp đã nêu ra những tác dụng nào của chiếc phanh xe ô tô?
Câu 3. Tại sao thầy giáo lại đưa ra đáp án: “phanh xe trong ô tô là để giúp nó chạy nhanh hon"?
Câu 4. Hai câu văn: “Tương tự như vậy, trong cuộc sống này cũng có rất nhiều chiếc phanh cho chúng ta. Chúng chính là những khó khăn, thử thách kìm hãm chúng ta vào một lúc nào đó.”sử dụng nghệ thuật tu từ nào? Nêu tác dụng của nghệ thuật tu từ đó?
Câu 5. Trong câu văn sau: "Đôi khi, để đi được nhanh hơn, chúng ta cần phải dừng lại hoặc lùi về phía sau.” có mấy cụm động từ? Các cụm động từ đó đảm nhiệm chức vụ ngữ pháp nào trong câu?
Câu 6. Nêu những bài học ý nghĩa được em rút ra sau khi đọc văn bản “Câu chuyện về chiếc phanh xe".
Phần II. Viết (14 điểm)
Câu 1. (4 điểm) Trong bài thơ “Một khúc ca xuân” nhà thơ Tố Hữu đã viết: 
"Nếu là con chim chiếc lá 
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh 
Lẽ nào vay mà không trả 
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Dựa vào nội dung đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 18 đến 20 câu cho luận điểm sau: Ý nghĩa của sự sẻ chia.
Câu 2. (10 điểm) Trái tim bao cô cậu học trò đã từng xốn xang trước màu đỏ thắm của hoa phượng mỗi khi hè về. Nhiều người quen gọi nó là hoa học trò. Bằng cảm xúc của mình, em hãy viết một câu chuyện về tình bạn hoặc tình thầy trò ý nghĩa gắn với loài hoa thân thương ấy.









SBD:…………………………    Họ tên thí sinh:………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	



Đọc hiểu
	
	
	6đ

	
	1
	-Văn bản trên kể về chiếc phanh xe trên ô tô và những bài học ý nghĩa từ chiếc phanh xe. Hoặc câu chuyện kể về tác dụng của chiếc phanh xe ô tô.
- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự 
Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
	0.5đ

	
	2
	- Thưa thầy, em nghĩ là để dừng xe.
- Theo em là để giảm và kiểm soát tốc độ của xe.
- Để tránh va chạm ạ. 
Hs chỉ nêu một ý thì cho 0.5 điểm.
	1đ

	
	3
	Thầy đưa ra đáp án “Phanh xe là để giúp xe chạy nhanh hơn” tại vì:
- Vì không có phanh chúng ta không dám đi nhanh.
- Vi chiếc phanh là dũng khí để giúp chúng ta lái xe nhanh hơn
- Vì thầy có hiểu biết sâu rộng và đã từng trải nghiệm lái xe nên đã tìm ra tác dụng rất đặc biệt của chiếc phanh xe.
- Từ tác dụng của chiếc phanh xe, thầy muốn dạy các học sinh những bài học ý nghĩa của cuộc sống. 
Hs có thể nêu ra các ý kiến hợp lí khác. 
Hs nêu được 1 ý cho 0,5 điểm. HS nêu 2 ý cho 0.75 điểm HS nêu 3 ý trở lên cho điểm tối đa.
	1đ

	
	4
	*NT: Ẩn dụ
*Nghệ thuật so sánh: “Chúng chính là những khó khăn, thử thách kìm hãm chúng ta vào một lúc nào đó.
*Tác dụng:
-Giá trị gợi hình:
+So sánh: nhằm gợi tả cụ thể chi tiết tác dụng của những chiếc
phanh. Những chiếc phanh chính là những khó khăn thử thách.
Chúng luôn đến với chúng ta vào một lúc nào đó mà không báo
trước nhằm cản trở bước tiến của ta, gây cho ta những vất vả,
gian khổ, trì hoãn bước tiến của ta. Nhưng đôi khi, nó cũng là động lực, cho ta có dũng khí để chúng ta quyết tâm đi đến thành công...
-Giá trị gợi cảm:
+So sánh làm cho đoạn văn giàu hình ảnh, lôi cuốn hấp dẫn người đọc, người nghe. So sánh thể hiện sự hiểu biết, tình cảm của tác giả với công dụng tuyệt vời của chiếc phanh. Đồng thời thể hiện quan niệm tư tưởng tiến bộ về những khó khăn thử thách trong cuộc sống.
	1.5đ:
+Ẩn dụ, so sánh: 0.5đ
+Giá trị gợi hình: 0.5đ
+Giá trị gợi cảm: 0.5đ


	
	5
	- Cụm động từ “ Để đi được nhanh hơn” làm trạng ngữ trong câu.
- Cụm động từ: “ Cần phải dừng lại” - làm vị ngữ trong câu 
                          “ Lùi về phía sau” - làm vị ngữ trong câu
HS tìm được một cụm động từ, nêu đúng tác dụng cho 0.5 điểm.
Nêu đủ 3 cụm động từ mới cho tối đa số điểm.

	0.5đ
0.75đ
1đ

	
	6
	* Bài học:
- Khó khăn thử thách vừa là những trở ngại kìm hãm chúng ta nhưng cúng chính là động lực giúp ta vươn lên thành công.
- Đừng bao giờ lùi bước, nản trí, bỏ cuộc trước khó khăn thử thách.
- Đôi khi ta cũng phải dừng lại để xác định hướng đi cho đúng đắn ….
HS có thể nêu các bài học khác phù hợp với câi chuyện trên.
HS nêu được 1 bài học cho 0.5 điểm; 2 bài học cho 0.75 điểm; từ 3 bài học trở lên cho trọn vẹn số điểm.
	1đ

	
	
	
	4đ

	Phần viết 
	1 
	MĐ: Giới thiệu trực tiếp và nêu luận điểm ý nghĩa của sự chia sẻ.
TĐ: * Chia sẻ là gì?
- Chia sẻ là sẵn sàng san sẻ với mọi người mọi niềm vui, nỗi buồn.
- Chia sẻ là cho đi mà không cần nhận lại sự trả ơn hay bất kỳ điều gì.
- Chia sẻ là sự đồng cảm, thấu hiểu và giúp đỡ một ai đó về vật chất hoặc tinh thần.
* Ý nghĩa của sự chia sẻ:
- Chia sẻ khiến người khách bớt đi khó khăn, vất vả về vật chất hoặc đau khổ bất hạnh của bản thân về tinh thần…
- Chia sẻ là việc làm tốt đẹp làm cho bản thân mình thấy vui vẻ và hạnh phúc, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp, bỏ đi được thói ích kỉ, hẹp hòi…
- Khi nhìn thấy kết quả của việc chia sẻ, ta sẽ cảm thấy có động lực để cố gắng yêu thương mọi người và cuộc sống tươi đẹp này hơn mỗi ngày.
- Chia sẻ để tiếp thêm sức mạnh, hi vọng để ta nỗ lực vì một tương lai tươi sáng.
- Chia sẻ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.
* Dẫn chứng
- Người thân luôn là tấm gương về sự chia sẻ như bố mẹ, ông bà.
- Những tấm gương tiêu biểu: như em bé Thiên An, Ngô Minh Hiếu…
- Những chương trình nhân ái luôn nêu cao ý thức chia sẻ: Chương trình trái tim cho em, lục lạc vàng…
KĐ: Rút ra bài học nhận thức chia sẻ nhiều hơn và cũng nhận lại nhiều hơn. Cho đi là còn mãi…
* Yêu cầu: 
- Hình thức: Đoạn văn. Mở đoạn viết hoa lùi vào một ô. Kết thúc là dấu chấm xuống dòng. Đoạn văn không quá dài, cũng không quá ngắn. Hành văn nghị luận, hạn chế lỗi dùng từ đặt câu. 
- Nội dung: Đảm bảo các ý trên. 
GV căn cứ vào đáp án và thực tế bài viết để cho điểm bài làm của học sinh
	0.5đ

0.5đ



1.5đ









0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ


	
	
	
	10đ

	
	2
	* Yêu cầu:
- Hình thức: 
+ Câu chuyện viết theo bố cục ba phần mở bài, thân bài, kết bài.
+ Ngôi kể: theo ngôi thứ nhất nhân vật tham gia vào câu chuyện xưng tôi hoặc em.
+ Trình bày: Khoa học, chữ viết đẹp, rõ ràng, ít hoặc không sai lỗi chính tả.
- Nội dung: 
+ Câu chuyện kể về tình bạn hoặc về tình thầy trò đẹp đẽ và ý nghĩa. Đặc biệt truyện phải gắn bó sâu sắc với loài hoa phượng. Hoa phượng góp phần làm cho tình thầy trò hoặc tình bạn bè thêm sâu sắc, ý nghĩa, gắn kết.
+ Nội dung diễn biến của truyện phải hợp lý, có tình huống hấp dẫn và cách giải quyết phù hợp.
+ Truyện kết hợp khéo léo giữa các yếu tố kể, tả, biểu cảm và những lời thoaiu, lời độc thoại nội tâm…
+ Truyện thể hiện khả năng sáng tạo, ý nghĩa giá trị nhân văn đẹp đẽ về tình  bạn hoặc tình thầy trò.
+ Bài học rút ra từ câu chuyện phải mang ý nghĩa sâu sắc, nhân ái…
	


	
	
	- Biểu điểm:
+ Bài viết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên cho 9 đến 10 điểm
+ Bài viết đảm bảo đầy đủ các yếu cầu trên, chỉ một vài lỗi như hành văn, lỗi chính tả cho 7 đến 8 điểm.
+ Bài viết dựa theo yêu cầu nhưng còn mắc các lỗi trên và mới kể đúng nhưng chưa thật hay, ít yếu tố miêu tả, biểu cảm. Truyện chưa hấp dẫn cho 5 đến 6 điểm.
+ Bài viết kể truyện và mắc các lỗi trên và còn thiếu nhiều ý làm bài viết sơ sài, sai nhiều lỗi chính tả, trình bày cẩu thả cho 3 đến 4 điểm.
+ Bài viết xa đề, chuyện không đi vào trọng tâm, trình bày cẩu thả, sai chính tả quá nhiều… cho 2 đến 3 điểm.
+ Bài viết sai lạc chủ để cho tối đa 1 điểm.
GV căn cứ cụ thể vào bài làm của học sinh và cân nhắc với đáp án, biểu điểm để cho điểm chính xác. Khuyến khích những bài viết hay có sự sáng tạo đặc biệt.
- Lỗi chính tả toàn bài trừ tối đa 1 điểm. 
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